143. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG 
PHÂN VIÊN NÉN VÔ CƠ-VI SINH HỮU CƠ

143.1. QUY TRÌNH THU GOM RÁC THẢI , CÁC PHỤ PHẨM TRONG NÔNG NGHIỆP:

- Rác thải trong gia đình và nơi công cộng được bỏ vào thùng rác nhỏ để trong gia đình hoặc ven đường làng, tại các điểm trung tâm của huyện. 

- Nhân viên Công ty môi trường đô thị tại huyện Lệ Thủy đi thu gom bằng xe đẩy tay theo thời gian nhất định trong ngày đưa đến bãi tập kết cảu công ty. 

- Rác tại các xe đẩy rác và các thùng rác để ven đường được xe rác ép chở vào giờ nhất định. 

- Xe chở rác đưa rác về đổ tại bãi rác tập trung của huyện, cụ thể là bãi rác của xã Phong Thủy. 

SƠ ĐỒ THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI HUYỆN LỆ THỦY
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143.2. QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHÂN LOẠI RÁC THẢI, PHẾ PHỤ PHẨM TRƯỚC KHI XỬ LÝ.

Bước 1: Thu gom rác thải sinh hoạt và phế phụ phẩm

Rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình và phế phụ phẩm nông nghiệp được thu gom theo quy trình thu gom rác như đã nêu ở quy trình 1 đến các địa điểm tập kết. 

Bước 2: Phân loại rác thải

Việc phân loại rác thải sinh hoạt và phế phụ phẩm có thể thực hiện ngay tại hộ gia đình hoặc có thể được phân loại khi rác được vận chuyển đến địa điểm tập kết. 

- Phân loại rác thải tại các hộ gia đình: 

Tại các hộ gia đình, rác thải hữu cơ và vô cơ được bỏ riêng vào các thùng chứa khác nhau. Cụ thể, rác thải hữu cơ được bỏ vào thùng chứa màu xanh và rác vô cơ được bỏ vào thùng chứa màu trắng. 

Nhân viên thu gom rác thải đã đi thu gom rác hữu cơ và vô cơ vào các ngày khác nhau. Cụ thể, rác thải hữu cơ được thu vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần; trong khi đó, rác thải vô cơ được thu vào các ngày thứ 3, 5, 7 trong tuần. 
- Phân loại rác thải tại các địa điểm tập kết:

Tại các địa điểm tập kết, rác thải và phế phụ phẩm được phân loại thành rác vô cơ và rác hữu cơ. Trong đó, rác vô cơ tiếp tục được phân loại thành rác vô cơ có khả năng tái chế (đồ nhựa, kim loại, thủy tinh, đồ gỗ…. ) và rác vô cơ không có khả năng tái chế. Rác thải hữu cơ tiếp tục được phân loại theo các dạng nhanh phân hủy (30 – 45 ngày sau ủ có thể sử dụng được) và rác hữu cơ chậm phân hủy (thời gian ủ xử lý kéo dài hơn, có thể 6 tháng và phải đảo trộn nhiều lần) rồi được vận chuyển đến các địa điểm ủ xử lý theo các loại nguyên liệu khác nhau. 

Bước 3: Vận chuyển các loại rác thải đến các địa điểm xử lý

- Rác thải vô cơ có khả năng tái chế được vận chuyển đến các nhà máy tái chế nguyên liệu. 

- Rác thải vô cơ không có khả năng tái chế được vận chuyển đến các điểm chôn lấp rác thải theo quy định của mỗi địa phương. 

- Rác thải hữu cơ được vận chuyển đến các bể ủ xử lý rác thải. Tại đây, rác thải hữu cơ dễ phân hủy sẽ được tiến hành ủ theo quy trình riêng. Rác thải hữu cơ khó phân hủy sẽ được tiếp tục xử lý và ủ theo quy trình riêng. 

143.3. QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHỐI TRỘN CÁC LOẠI RÁC THẢI, PHẾ PHỤ VÀ VI SINH VẬT TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Bước 1: Tập kết nguyên liệu

Rác thải hữu cơ và phế thải nông nghiệp sau khi được thu gom và phân loại được đem tập trung đến bể ủ. 

Bước 2: Phối trộn đều nguyên liệu

Tại bể ủ, nguyên liệu được phối trộn đều bằng cách:

- Hai người đứng hai bên đống nguyên liệu

- Dùng xẻng xúc từng lớp mỏng nguyên liệu trộn đều như trộn xi măng, có thể lặp lại 2 - 3 lần để nguyên liệu được trộn đều

Bước 3: Xử lý nước đảm bảo đủ độ ẩm cho nguyên liệu

Bước 4: Phối trộn nguyên liệu với chế phẩm vi sinh vật 

Nguyên liệu sau khi được trộn đều và được xử lý đủ ẩm được phối trộn với chế phẩm vi sinh vật

Nguyên liệu được trỉa một lớp có độ dày khoảng 30 - 40 cm, sau đó được xử lý chế phẩm VSV. 

Cách xử lý chế phẩm như sau:

Dùng xoa (Chế phẩm dạng nước áp dụng tại Lệ Thủy) hòa chế phẩm vào với nước sạch sau đó phun lên bề mặt của đống ủ. Lượng nước được tính toán sao cho đủ để cho độ ẩm của đống ủ đạt 60 -70 %. 

Tiếp tục xếp lớp nguyên liệu khác lên và tiến hành trộn chế phẩm như trên dến khi hết nguyên liệu . 

143.4. QUY TRÌNH KỸ THUẬT Ủ PHÂN HỮU CƠ VI SINH. 

Sơ đồ quy trình xủa lý rác thải hữu cơ sinh hoạt và phụ phế phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ vi sinh theo kiểu bán háo khí



143.5. QUY TRÌNH KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CUNG CẤP CHẤT DINH DƯỠNG CỦA ĐẤT CHO CÂY TRỒNG - XÁC ĐỊNH LƯỢNG PHÂN BÓN CHO CÂY TRỒNG VÀ GIỐNG. 

Bước 1: Lấy mẫu đất và xử lý mẫu đất

 - Các mẫu đất được lấy theo phương pháp 5 điểm chéo góc, theo nguyên tắc 4 khác về địa hình, hệ thống cây trồng, thành phần cơ giới đất và chế độ tưới nước. 

- Mẫu đất được lấy ở tần canh tác (20 cm). Các mẫu đất được gắn nhãn và ghi đặc điểm cụ thể của từng mẫu đất. 

- Mẫu đất được lấy đem hong khô trong không khí và được lộc qua rây sàng có kích thước mắt lưới 2mm. 

Bước 2: Phân tích các chỉ tiêu nông hóa của đất:

Các mẫu đất sau khi được xử lý, được tiến hành phân tích các chỉ tiêu nông hóa

- Tiến hành phân tích các chỉ tiêu hàm lượng mùn (OM), P 2 0 5  tổng số, hàm lượng P2 05  ; K2O dễ tiêu và pH. 

- Các chỉ tiêu nông hóa được phân tích bằng các phương pháp sau: 

pH H20: pH meter; 0C % được xác định bằng phương pháp sop màu, công phá bằng H2SO4 + HCLO4,   P2 05  đt được xác định bằng phương pháp Olsen và K2Ođt được xác định bằng phương pháp Matslova, đo bằng quang kế ngọn lửa. 

    Bước 3: Xác định lượng chất dinh dưỡng bón cho cây trồng:

                     Nhu cầu dinh dưỡng của giống - Khả năng cung cấp của đất

Lượng phân bón 

                                   Hệ số sử dụng phân bón (0,65 - 0,75)

Nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng được xác định dựa vào hàm lượng của các chất dinh dưỡng chứa trong các bộ phận của cây (hạt, thân, lá) và mức năng suất mong muốn đạt được. 

Phương pháp xác định khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất:

Khả năng cung cấp đạm của đạm của đất(1500k/m3) x % hàm lượng đạm x khả năng khoáng hóa đạm. 

Khả năng cung cấp lân của đất/ ha = Độ sâu tầng đất lấy mẫu (0. 2 m) x diện tích (10. 000 m 2) x dung trọng đất (1500 kg/ m2) x hàm lượng lân dễ tiêu. 

Khả năng cung cấp Kali của đất / ha = Độ sâu tầng lấy đất mẫu (0,2 m) x diện tích (10. 000 m 2) x dung trọng đất (1500 kg/ m2) x hàm lượng Kali trao đổi

143.6. QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHỐI TRỘN NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN NÉN. 

+ Công thức, thành phần sử dụng được chuyển giao:

Trọng lượng viên phân: 4,2 g

Thành phần : Đạm Ure, Lân lâm thao, Kaliclorua, chất phụ gia, dung dịch kết dính

+ Công thức sản xuất cho 100 kg phân viên nén:

- Đạm Urê :                      40 kg

- Lân suppe Lâm Thao:  21 kg

- KaliClorua:                   24 kg

- Chất phụ gia:                15 kg

- Dung dịch kết dính:     120 ml

                  Sơ đồ công nghệ sản xuất phân viên nén vô cơ:

-  Bước 1: Cần nguyên liệu. 

Nguyên liệu sản xuất được cân theo tỷ lệ phần trăm của phân viên nén như sau: 40% urê; 21% Supe lân, 24% Kaliclorua và 15% Phụ gia. Sản xuất 100 kg (1tạ) phân viên nén thì cần có: 40 kg phân đạm urê + 21 kg phân supe lân + 24 kg Kaliclorua và 15 kg  phụ gia. 

- Bước 2: Thực hiện phối trộn nguyên liệu. (Bao gồm 02 cách)

- Cách 1: Trộn thủ công bằng tay. Rải một nửa lượng phân đạm urê đã cân xuống nền bạt (dày khoảng 3 – 5 cm), sau đó rải tiếp 1 nửa lượng phân kali clorua lên trên lớp phân đạm urê đã rải trước, tiếp theo là rải một nửa lượng phụ gia lên trên và sau đó lại làm lại với lượng nguyên liệu còn lại. Hai người đứng hai bên dùng xẻng để đảo úp nguyên liệu cho đều, cứ tiến hành làm như thế khoảng 2 – 3 lần khi nào cảm thấy đã trộn đều rồi thì dừng lại. 

- Cách 2: Trộn nguyên liệu bằng máy trộn. Cho lần lượt từng nguyên liệu phân đạm urê, phân kali clorua, phân lân supe và phụ gia vào máy trộn. Sau đó khởi động máy trộn cho trộn đều khoảng 5 – 7 phút. Đổ toàn bộ nguyên liệu sau khi đã được trộn đều ra. Dùng xẻng hót vào các chậu nhựa. 

  Lưu ý: -  Để cho quá trình phối trộn được nhanh thì nguyên liệu cho vào từ từ và số lượng phối trộn ít chỉ khoảng 50 - 60 kg/ lần trộn

 - Các loại phân lân Lâm Thao, phân đạm urê, phân kali, để sản xuất phân viên nén thường hay bị vón cục nên trong quá trình phối trộn nên đập rả ra trước khi ta đưa vào phối 

- Bước 3: Ép phân viên nén. 

- Trong khâu đưa vận chuyển nguyên luyện, được bố trí 2 : một người đứng máy, và một người bưng nguyên liệu đổ vào máy. 

- Sau khi cho nguyên liệu vào máy thì người thứ 3 lấy kiểm tra các viên phân có đẹp hay không, viên phân có đảm bảo chắc chắn và đúng tiêu chuẩn chất lượng hay không phụ thuộc nhiều vào người vận hành máy ép. Viên phân đẹp phải là những viên phân tròn, chắc và nhẵn bóng. 

- Người thứ 4 ở vị trí phân viên nén rơi ra, sau khi viên phân đã được bộ phận sàng làm sạch thì người này có nhiệm vụ cho phân vào bao bì rồi chuyển ra bên ngoài. 

- Bước 4:  Đóng gói sản phẩm. 

- Người thứ 5 kiểm tra  lượng phân trong bao bì cho đủ số lượng và tiến hành khâu bao bì. 

Với quy trình sản xuất phân viên nén như trên và với công suất của máy ép phân từ 300 – 350 kg/h, nguyên liệu luôn có sằn sàng và liên tục thì một ngày chúng ta có thể sản xuất được 1,5 tấn – 1,8 tấn phân viên nén. 

Kết thúc mỗi đợt sản xuất các KTV không quên việc kiểm tra và và bảo dưỡng máy sản xuất theo kỹ thuật hướng dẫn:

143.7. QUY TRÌNH KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHÂN VIÊN NÉN CHO CÂY NGÔ LAI. 
143.7.1. Kỹ thuật làm đất: 

Tiêu chuẩn chọn đất:

- Đất trồng ngô cần cao thoát nước tốt không bị úng khi gặp mưa to. 

- Đất có thành phần cơ giới nhẹ, tầng canh tác dầy, tơi xốp giầu dinh dưỡng, có độ pH trung tính từ 6 -7. 

Làm đất trồng ngô:

Khi làm đất trồng ngô cần đảm bảo một số yêu cầu sau

- Yêu cầu đất phải đạt độ ẩm 70% - 80%

- Đất được cày sâu, san phẳng, làm sạch cỏ dại và tàn dư cây trồng vụ trước để phòng trừ sâu bệnh hại. 

Lưu ý: Cần căn cứ vào mùa vụ cụ thể để định ra chế độ làm đất thích hợp.
143.7.2. Rạch hàng và mật độ trồng

- Rạch hàng sâu 15-20 cm, mật độ trồng  70 x 25cm hay 70 x 30cm

143.7.3. Bón phân 

- Bón lót phân chuồng tốt nhất là phân chuồng hoai mục lượng phân 200- 300 kg/sào. 

- Phân lân Lâm Thao bón 10 – 12 kg/sào (hoặc phân lân vi sinh 1 bao 15 kg/sào). 

- Nên kết hợp bón Basudin 10H để diệt sâu xám, dế, sâu bọ khác.. . có nguồn gốc trong đất. Lượng bón từ (0. 7 – 1 kg /sào). 

Lưu ý: Sau khi bón phân tốt nhất nên lấp phủ lên bề mạt một lớp đất mỏng trước khi gieo hạt.
143.7.4. Gieo hạt:

Gieo mỗi hốc 2 hạt khoảng cách giữa các hạt là 25 - 30 cm. Tương đương với mật độ 70 x 25cm hay 70 x 30cm. 

Lưu ý: Khi cây 2 -3 lá thật tiến hành kiểm tra và nhổ tỉa cây chỉ để 1 cây/hốc, nếu đất tốt để theo cách thức tỉa một hốc, hốc còn lại để 2 cây (1:2:1). 
143.7.5. Bón phân viên nén cho ngô

- Lượng phân viên nén bón cho 1 ha 480 - 500 kg/ha (18 kg/sào). 
- Bón cho một hốc ngô 2 viên theo chiều vuông góc với hàng rạch ngô

- Viên phân được bón cách hạt ngô khoảng 10 cm, độ sâu bón 10 cm so với mặt luống ngô. 

Lưu ý: Phân viên nén chỉ bón một lần cho cả vụ do đó yêu cầu bón chính xác,  hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện. 

Nếu đất trồng khô ngô không đủ độ ẩm khi bón phân viên nén cần ấn chặt đất để giảm sự bốc hơi của viên phân, tốt nhất nên che phủ cho ngô sau trồng.

143.7.6. Chăm sóc:

+ Tưới nước

Thời kỳ cây con 7 – 8 lá: Độ ẩm đất 75 -85%, tuyệt đối không để ruộng ngô bị ngập úng. 
Thời kỳ 9 lá đến trỗ cờ, phun râu, kết hạt: Cần tưới nhiều nước tốt nhất là lượng nước tưới thấm rãnh ngô. 
Thời kỳ chín không cần tưới nhiều nước, chỉ giữ độ ẩm 75 – 85%
+ Làm cỏ xới xáo tỉa dặm:

Sau khi gieo ngô xong, phun thuốc trừ cỏ tiền này mầm: Dual.. 
Sau khi gieo ngô một tuần cần kiểm tra các cây bị khuyết để giặm lại bằng hạt ngô đã ủ cho nứt nanh. 
Khi ngô được 4 – 5 lá cần loại bỏ các cây yếu, quá dày, chỉ để lại các cây để đảm bảo mật độ. 
Làm cỏ lần 1: Khi ngô đạt từ 3 - 4 lá, làm cỏ, xới xáo đất kết hợp vun nhẹ đất vào gốc cây. 
Làm cỏ lần 2: Khi ngô đạt 7 – 8 lá, làm cỏ, xới xáo đất kết hợp vun gốc cao. 
143.7.7. Phòng trừ sâu bệnh hại ngô:

Các loại sâu bệnh hại ngô thường gặp là: Sâu xám, sâu đục thân, sâu đục bắp, rệp cờ, bệnh đốm lá lớn, đốm lá nhỏ, bệnh khô vằn, bệnh phấn đen.. . 

Một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ chủ yếu

+ Sâu xám: 

Vệ sinh đồng ruộng, đất vừa khô tiến hành cày úp ngay, dọn sạch cỏ dại, gieo đúng thời vụ và tập trung. Khi sâu mới xuất hiện nên tiến hành bắt hết triệt để hoặc bẫy (bẫy bả chua ngọt) diệt ngài sâu xám, rác thuốc hạt Basudin 10 H với lượng 1 kg/sào trên mặt luống sau khi gieo ngô xong. 

+ Sâu đục thân, cắn nón, đục bắp:

Để phòng trừ sâu đục thân cần gieo đúng thời vụ, xử lý đất và tàn dư thực vật trên đồng ruộng, phun hoặc rắc Furadan hoặc Basudin 10 H với lượng 3-4 hạt thuốc vào nõn ngô sau khi trồng 20-25 ngày và 35-40 ngày sau trồng. 

+ Bệnh khô vằn: 

Tốt nhất là luân canh cây trồng, bón phân cân đối NPK, khi bệnh nặng phun thuốc Ridomil

143.7.8. Thu hoạch:

Sau khi ngô chín, lá bi ngoài cùng đã vàng và chớm khô, chân hạt có tầng đen là thu hoạch được, nhất là về mùa mưa cần thu hoạch kịp thời để tránh thối hạt hoặc hạt bị nẩy mầm trên bắp. 

Lưu ý: Không bảo quản chung với lúa hoặc ngô cũ để tránh mọt lây lan.
143.8. QUY TRÌNH KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHÂN VIÊN NÉN CHO LÚA THUẤN VỤ ĐÔNG XUÂN VÀ VỤ HÈ THU. 

143.8.1. Quy trình sử dụng phân viên nén cho lúa

- Chuẩn bị ruộng 

Trước khi cấy ruộng phải được cày bừa kỹ, sạch cỏ, sạch gốc rạ. Trước khi cấy cần phải phun thuốc diệt cỏ cẩn thận. Đất được làm phẳng vì đất phẳng dẫn đến đồng đều về mực nước, do đó đồng đều về cung cấp nước và dinh dưỡng cho lúa, tiêu triệt được cỏ dại và tạo cho ruộng lúa sinh trưởng đồng đều. Mặt khác đất phẳng sẽ tiết kiệm được nước tưới. Chú ý tầng đế cày phải đủ chặt để giữ nước, giữ phân và thuận lợi cho sự chuyển động của các công cụ làm đất trên đồng ruộng. 

- Cấy lúa

Nguyên tắc là cấy mạ non với tuổi mạ từ 2,5 đến 3 lá (tương đương từ 8 đến 12 ngày tuổi). Cấy mạ non giúp cây lúa đẻ nhánh khoẻ. Cần cấy lúa thẳng hàng để bón phân viên dễ dàng hơn, các điểm bón trên ruộng dễ được xác định nên bón nhanh hơn. Cấy lúa thẳng hàng với mật độ thích hợp theo từng giống sẽ giúp cây lúa sử dụng phân bón và ánh sáng một cách đồng đều và có hiệu quả, ruộng thông thoáng nên giảm sâu bệnh và tăng năng suất cấy nông và cấy thẳng hàng. Để cấy nông yêu cầu đất phải mềm nhuyễn. Mực nước khi cấy 1 xăng-ti-mét và nên cấy ngửa tay. Để lúa cấy thẳng hàng cần giăng dây vè có chia điểm cấy trên dây, cấy hàng mẫu (hàng vè), sau đó cấy tiếp theo hàng mẫu sao cho thẳng và đều. Để đường công tác rộng khoảng 20 - 25cm giữa 2 băng lúa để đi lại chăm sóc được dễ dàng và không dẫm đạp lên vị trí bón phân viên. 

Mật độ - khoảng cách cấy:
Cấy 1-2 dảnh/khóm không nên cấy quá 2 dảnh/khóm

Cấy với khoảng cách 18 x 18 cm (khóm cách khóm 18 cm, hàng cách hàng 18 cm), bề rộng của băng 1. 26 mét, cấy hàng ngang 8 cây, đường công tác 25cm. Cấy theo cách này sẽ có mật độ 29 khóm/m2. Qua thực tế ở các địa phương cho thấy cấy mật độ thưa thì cho hiệu quả tốt hơn so với cấy mật độ dày. Cấy thưa để tiết kiệm giống, tiết kiệm công, ít sâu bệnh, lại vừa có thể khai thác khả năng đẻ nhánh của giống lúa. Ưu điểm của bón phân viên là phân có trong đất phân giải từ từ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng trong suốt quá trình sinh trưởng nên quá trình đẻ nhánh tập trung và đạt số nhánh hữu hiệu cao. 

Khoảng cách cấy lúa (cm)

	
	Vụ Xuân
	Vụ Mùa

	Lúa thuần
	17x17
	18x18

	Lúa Lai TQ
	17x17x25
	17x17x25


Kỹ thuật bón phân viên dúi sâu: 
 - Thời điểm bón: Bón (dúi) phân viên sau khi cấy từ 2 đến 3 ngày. khi lúa bén rễ hồi xanh và đất vẫn còn mềm

 - Mực nước: Ðiều tiết mực nước trên ruộng lúc dúi phân khoảng 1 cm (nước sâu bằng 1 đốt ngón tay). 

- Chuẩn bị phân viên: Bỏ sẵn phân viên vào một túi chứa đeo bên hông. Lưu ý: số lượng phân viên trong túi phải đủ để bón cho 1 băng lúa. vì nếu hết phân giữa chừng phải quay ra lấy thì khi quay lại sẽ không nhớ mình đã bón đến đâu. Túi chứa có thể là giỏ tre. túi thức ăn gia súc. v. v… miệng túi luôn mở để dễ lấy phân. 

- Bước chân: Bước chân vào trong băng lúa để bón phân viên. Bón theo hướng đi tới để không dẫm đạp lên lúa đã cấy. Chú ý: 2 chân phải bước theo 2 lối không dúi phân viên cả theo hàng sông và hàng tay. (Hình 4)
- Cách dúi: Một tay chuyên dùng để dúi phân, tay kia phải giữ luôn khô ráo để lấy phân viên từ trong túi chứa ra. Tại mỗi điểm bón, dúi viên phân vào giữa 4 khóm lúa. Dúi sâu xuống ruộng 7 đến 8 xăng-ti-mét. sâu từ đầu ngón tay đến mu bàn tay. Ngay sau khi dúi xong dùng tay thoa nhẹ bùn để lấp kín viên phân tại điểm đó. 

Làm cỏ:

- Làm cỏ cẩn thận để không ảnh hưởng phân viên dúi sâu

- Làm cỏ không chỉ là nhặt cỏ mà còn sục bùn để phá váng. cung cấp ôxy cho bộ rễ phát triển. đẻ nhánh mạnh. các loại vi sinh vật trong đất hoạt động mạnh. sinh sản nhiều làm cho đất xốp. Theo các nhà khoa học. cứ tăng thêm 1 lần làm cỏ đúng kỹ thuật thì năng suất tăng trung bình 50 ki-lô-gam mỗi sào. Vì thế. làm cỏ được coi là một cách đầu tư lao động có hiệu quả. 
- Vụ Xuân làm cỏ 4 lần. vụ mùa làm cỏ 3 lần. Các thời điểm làm cỏ là 10. 17. 25 và 32 ngày sau khi cấy. 
Quản lý nước:

- Quản lí nước là khâu quan trọng nhất. có ý nghĩa quyết định đến năng suất. Nguyên tắc của quản lí nước là duy trì độ ẩm đất từ 80% đến bảo hoà. tức là mặt ruộng khô ráo. đất mềm nhưng không nứt nẻ trong thời gian từ khi cây lúa bắt đầu đẻ nhánh đến phân hoá đòng. 

- Nếu ruộng không chủ động nước. có thể lên luống cao, chừa rãnh rộng và sâu để nước thấm từ rãnh vào giữa luống. 
Lưu ý: bề rộng luống không vượt quá 1. 2m. Khi thấy mặt ruộng quá khô. dùng trang gỗ tát nước từ rãnh lên mặt luống. 
Phòng trừ sâu bệnh:

Nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vụ Đông Xuân chú ý phòng sâu đục thân, đạo ôn. bọ trĩ. Vụ Hè thu chú ý phòng khô vằn, sâu đục thân và sâu cuốn lá. 

Bón phân:

- Phân viên dúi sâu giúp hạn chế rữa trôi, bay hơi và luôn có sẵn trong đât để cung cấp kịp thời cho nhu cầu của cây lúa. Kỹ thuật bón phân viên dúi sâu như sau:
Lưu ý khi áp dụng phân viên nén cho cây  lúa cấy:

- Không nên áp dụng phân viên dúi sâu đối với chân ruộng đất cát. cát pha vì khả năng giữ phân của đất kém. 

- Thường xuyên kiểm tra mực nước ruộng. không được để ruộng khô nứt nẻ gây mất phân. 

- Trong vòng 30 ngày đầu sau khi dúi phân. không được bước chân vào vị trí đã bón phân. để không làm xê dịch viên phân. 

- Không nên bón viên phân nông hơn 5 xăng-ti-mét vì phân dể bị bay hơi. Không nên dúi sâu quá 10 xăng-ti-mét vì phân lâu thấm lên phía trên làm cho lúa chậm hồi xanh. 

- Bón phân viên NK thì phải bón thêm 20 ki-lô-gam supe lân. Bón phân viên NPK thì không cần bón thêm phân đạm. lân và kali. 

- Không cấy sát bờ ruộng. 

- Tránh các cách bón sai. 

143.9. QUY TRÌNH SỬ DỤNG PHÂN VIÊN NÉN CHO LÚA SẠ

- Chuẩn bị ruộng:

Làm đất: Chọn ruộng có điều kiện thâm canh, chủ động tưới tiêu. Làm đất kỹ, tăng số lần bừa cho mặt ruộng thật bằng phẳng. Sau khi làm phẳng mặt ruộng, để cho lắng bùn, rồi chia luống theo chiều dọc của ruộng. Mỗi luống rộng khoảng 2. 1m, trừ đường công tác từ 15 – 20cm (thường gọi là đường rãnh, rộng bằng một đường quốc). Rãnh không cần sâu nhưng đảm bảo rút hết nước để làm ráo mặt ruộng

- Kỹ thuật dúi phân viên cho ruộng gieo thẳng (sạ):

Thời điểm bón: Dúi phân viên ngay sau khi làm luống xong, đất ráo và vẫn còn mềm

Chuẩn bị phân viên: Bỏ sẵn phân viên vào thau nhựa. 

 Lưu ý: số lượng phân viên trong thau phải đủ để bón cho ít nhất là 1 băng lúa. vì nếu hết phân giữa chừng phải quay ra lấy thì khi quay lại sẽ không nhớ mình đã bón đến đâu. 
Giăng dây có chia điểm dúi trên dây: Giúp xác định điểm dúi được dễ dàng và dúi đều khắp mặt ruộng. Cách giăng là dùng 1 sợi dây có buộc sẵn các sợi cao su theo khoảng cách 30cm để làm dấu các điểm dúi. Dây được giăng ngay chính giữa luống, chia đôi luống theo chiều dọc. 
Cách dúi phân: Căn cứ vào các điểm dúi trên dây để dúi khắp mặt ruộng. Khoảng cách giữa các viên phân là 30 x 30cm (điểm dúi này cách điểm kia 30cm, hàng phân này cách hàng tiếp theo 30cm). Với băng rộng 2. 1m. mỗi hàng ngang sẽ dúi 7 điểm. Dúi tại vị trí buộc cao su (trên dây) trước để làm chuẩn. sau đó ước lượng bằng mắt thường để dúi 6 điểm còn lại. mỗi bên dây là 3 điểm dúi. Lưu ý: đặt thau đựng phân ngay trên mặt luống. dúi đến dâu kéo thau đến đó. 

Một tay chyên dùng để dúi phân, tay kia phải giữ luôn khô ráo để lấy phân viên từ trong thau ra. Dúi phân theo kiểu úp tay (giống như cấy úp tay). Không dúi sát bờ mà điểm dúi đầu tiên cách mép luống 15cm. Dúi viên phân sâu xuống ruộng từ  7 – 10cm (sâu từ đầu ngón tay đến mu bàn tay). Sau khi dúi, dùng tay thoa nhẹ bùn để lấp kín viên phân tại điểm đó. 
Bước chân: Bước vào trong luống để dúi phân. dúi theo hướng đi tới. dây nằm giữa 2 chân. Bước theo 2 lối không có viên phân. Chú ý: tuyệt đối không được dẫm đạp lên các viên phân đã dúi. Sau khi dúi xong, đi trên đường công tác (rãnh) và dùng trang gỗ cào nhẹ bùn để lấp các vết chân. làm phẳng mặt luống để không đọng nước

143.10. QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG VSV THỨ CẤP

- Tuyển chọn các chủng giống vi sinh vật có khả năng phân giải chất thải hữu cơ từ bộ giống của Bộ môn Nông hoá - Vi sinh vật với các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Nam để làm giống xử lý phế thải nông nghiệp và rác thải hữu cơ. 

- Danh sách các chủng VSV tuyển chọn được thể hiện qua bảng: 

Danh sách các chủng VSV  được tuyển chọn và

 đặc tính  sinh học của chúng. 

	Chủng giống VSV
	Đặc tính sinh học
	Nguồn gốc

	N1

N2

N3

N4

N5

N6

VK1

VK2

VK3

VK4

VK5

VK6

XK1

XK2

XK3
	Phân giải Xenlulo

Phân giải Xenlulo

Phân giải Tinh bột

Phân giải Tinh bột

Phân giải Prôtêin

Phân giải Prôtêin

Phân giải Xenlulo

Phân giải Xenlulo

Phân giải Tinh bột

Phân giải Tinh bột

Phân giải Prôtêin

Phân giải Prôtêin

Phân giải Xenlulo

Phân giải Xenlulo

Phân giải Tinh bột
	Bộ môn NH - VSV

Bộ môn NH - VSV

Bộ môn NH - VSV

Bộ môn NH - VSV

Bộ môn NH - VSV

Bộ môn NH - VSV

Bộ môn NH - VSV

Bộ môn NH - VSV

Bộ môn NH - VSV

Bộ môn NH - VSV

Bộ môn NH - VSV

Bộ môn NH - VSV

Bộ môn NH - VSV

Bộ môn NH - VSV

Bộ môn NH - VSV


Xác định đặc tính sinh học của các chủng VSV được tuyển chọn. 

Để được các chủng giống VSV có khả năng phân giải chất hữu cơ mạnh thì các chủng giống VSV lựa chọn phải có những đặc tính sinh học tốt. Đây là một trong những công việc rất quan trọng trong công tác tuyển chọn các chủng VSV. Chính vì vậy khi tuyển chọn các chủng giống VSV chúng ta cần phải dựa trên các đặc tính sinh học của các chủng giống VSV. Các đặc tính sinh học của các chủng giống VSV được thể hiện qua bảng sau:

Các đặc tính sinh học của các chủng giống VSV

	Chủng  VSV
	Thời gian mọc (giờ)
	Kích thước khẩn lạc sau5 ngày nuôi cấy

(cm)
	Khoảng thích ứng pH
	Khả năng kháng kháng sinh
	Khoảng nhiệt

độ thích ứng (0C)

	N1

N2

N3

N4

N5

N6

VK1

VK2

VK3

VK4

VK5

VK6

XK1

XK2

XK3
	38

36

45

60

72

36

72

20

60

26

48

50

72

36

48
	3,0

3,5

4,0

1,3

2,0

2,5

0,5

1,1

0,4

0,9

1,2

1,0

0,5

1,2

1,0
	4 - 9

4 - 8

5 - 9

5 - 8

5 - 8

4 - 9

5 - 8

5 - 9

4 - 7

5 - 8

5 - 8

4 - 9 

5 - 8

4 - 9

4 - 8
	300-1000

300-800

300-1000

300-800

300-500

300-1000

300-800

300-1000

300-500

300-1000

300-800

300-1000

300-500

300-1000

300-800
	25 - 42

35 - 55

25 - 42

28 - 35

28 - 42

25 - 42

28 - 42

25 - 50

25 - 42

25 - 42

25 - 50

25 - 42

28-35

28 - 50

35 - 55


Ghi chú: 300, 500, 800, 1000  là các nồng độ Streptomyxin/1 lít môi trường nuôi cấy. 
Hoạt tính enzim của các chủng giống VSV

	Chủng giống VSV
	Kích thước vòng phân giải (cm)

	
	Xenlulo
	Tinh bột
	Protein

	N1

N2

N3

N4

N5

N6

VK1

VK2

VK3

VK4

VK5

VK6

XK1

XK2

XK3
	0,62

0,53

0,42

1,50

0,35

0,79

2,02

0,75

0,87

0,58

0,46

0,70

1,20

2,00

2,35
	2,70

2,60

2,2

0,72

1,00

1,10

1,58

1,00

1,00

2,00

2,30

0,25

0,48

0,57

0,65
	0,83

0,68

0,42

0,57

0,73

2,35

0,47

2,10

0,65

0,91

0,63

2,40

0,28

0,54

0,37


Kết quả bảng 4 cho thấy tất cả các chủng VSV nghiên cứu đều thể hiện rõ hoạt tính Xenlulaza, Amilaza, và Proteaza. Với những nhóm VSV phân giải chất hữu cơ nào thì có hoạt tính enzim đó thể hiện là rõ nhất. Trong 3 hoạt tính enzim đó thì hoạt tính enzim amilaza của các chủng giống phân giải tinh bột thể hiện mạnh nhất (kích thước vòng phân giải đạt 0,25 – 2,7 cm), sau đó đến hoạt tính enzim proteaza (D = 0,28 – 2,40 cm) và cuối cùng đến Xenlulaza (D = 0,35 – 2,35cm). 

Các chủng phân giải tinh bột: có 5 chủng có hoạt tính enzim mạnh gồm 3 giống nấm (N1, N2, N3), 3 giống vi khuẩn (VK4, VK5). Các chủng này đều có kích thước vòng phân giải D > 1,5 cm, trong đó chủng có kích thước vòng phân giải lớn nhất là N1 (D = 2,7 cm). Các chủng VSV còn lại đều cho kích thước vòng phân giải từ trung bình đến yếu với đường kính vòng phân giải đạt từ  D < 1,5cm. 
- Đối với các chủng phân giải protein: có 3 chủng có hoạt tính enzim mạnh là N6, VK2 và VK6 với đường kính vòng phân giải đạt D > 1,5 cm, trong đó chủng có đường kính vòng phân giải lớn nhất là VK6 với D= 2,4 cm. Các chủng còn lại đều có kích thước vòng phân giải trung bình  đến yếu với đường kính vòng phân giải D < 1,5 cm. 

- Đối với các chủng VSV phân giải Xenlulo: Chỉ có 3 chủng có hoạt tính enzim mạnh là VK1,XK2, XK3, các chủng này cho kích thước vòng phân giải D > 1,5 cm, trong chủng cho kích thước vòng phân giải lớn nhất là VK3 với D = 2,35 cm. Các chủng VSV còn lại cho kích thước vòng phân giải trung bình đến yếu với D < 1,5 cm. 
Qua kết quả đánh giá hoạt tính enzim của các chủng VSV, chúng tôi nhận thấy một số chủng có khả năng phân giải chất hữu cơ mạnh như: N1, N2, N3, N6, VK1, VK2, VK4, VK5, VK6, XK2, XK3. Các chủng này đều có triển vọng lớn trong việc xử lý chất thải hữu cơ. 

Tuyển chọn tổ hợp các chủng VSV để sản xuất chế phẩm VSV xử lý rác thải hữu cơ sinh hoạt và phế thải nông nghiệp và đánh giá  hiệu quả xử lý chế phẩm VSV. 
 Trên cơ sở các đặc tính sinh học của 15 chủng VSV đã thu thập, tuyển chọn được 10 chủng VSV có đặc tính sinh học tốt nhất (thời gian mọc nhanh, kích thước khuẩn lạc lớn, thích ứng ở môi trường pH và kháng sinh rộng, hoạt tính enzim phân giải chất hữu cơ mạnh), để làm giống tạo ra các tổ hợp VSV dùng làm chế phẩm xử lý rác thải hữu cơ sinh hoạt và phế thải nông nghiệp. Danh sách 10 chủng giống VSV được tuyển từ các chủng VSV đã phân lập được bao gồm: 

- 4 chủng Nấm: N1, N2, N3, N6. 

- 4 chủng Vi khuẩn: VK2, VK4, VK5, VK6. 

- 2 Xạ khuẩn: XK2, XK3. 

Sản xuất chế phẩm vi sinh vật từ các tổ hợp VSV đã tuyển chọn để xử  lý rác thải hữu cơ và phế thải nông nghiệp. 
+ Công tác chuẩn bị:

- Giống Vi sinh vật: Giống Vi sinh vật được nhân trên môi trường đặc đối với (Nấm + Xạ khuẩn), đối với Vi khuẩn được nhân trên môi trường dịch thể trên máy lắc 150 vòng/phút (48-72 giờ tuỳ từng chủng). 

- Chất mang: Chất mang là môi trường để VSV sống, tồn tại và phát triển trong một thời gian nhất định. Chất mang được chúng tôi sử dụng là hỗn hợp chất hữu cơ gồm cám trấu, gạo, mùn cưa, than bùn và một số phụ gia và đã được chúng tôi phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng thể hiện ở bảng sau:

Kết quả phân tích một số chỉ tiêu dinh dưỡng trong chất mang. 

	Chỉ tiêu phân tích
	Đơn vị tính
	Kết quả phân tích

	Độ xốp
	%
	67,9

	Độ ẩm
	%
	37,3

	OM
	%
	23,5

	pHKCl
	
	7,0

	N
	%
	1,09

	P2O5
	%
	0,72

	K2O
	%
	5,6

	P2O5 dễ tiêu
	mg/100g chất mang
	29,6

	K2O dễ tiêu
	mg/100g chất mang
	33,4


          - Tiến hành nhân giống:

+ Hỗn hợp chất mang phải được tiệt trùng ở 1210C qua 1 giờ, sau đó để nguội và tiến hành sản xuất chế phẩm VSV được thực hiện theo sơ đồ sau:
Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật dùng để xử lý phế thải hữu cơ sinh học


Sơ đồ quy trình sản xuất phân vi sinh hữu cơ


Công thức, thành phần phối trộn

- Chất thải hữu cơ sử dụng: Chủ yếu là rơm phơi khô từ các mùa vụ, rác thải hữu cơ sinh hoạt

- Chế phẩm vi sinh vật

- Đạm ure, lân suppe: 2% tổng khối lượng nguyên liệu sản xuất

- Chế phẩm vi sinh vật: 1 – 2 lít/ 01 tấn nguyên liệu

Quy trình ủ:

- Hòa chế phẩm trong nước sạch với tỷ lệ tùy theo độ ẩm của nguyên liệu
- Chất thành từng lớp cao khoảng 30 – 50 cm sau đó tưới đều chế phẩm pha nước sao cho độ ẩm đạt 45 %. 

- Tưới đều chế phẩm lên lớp nguyên liệu

- Rắc đều một lớp supe lân và vôi bột

- Tiếp tục xếp nguyên liệu và lặp lại các bước trên đến khi đống ủ đạt độ cao khoảng 1,5-2 m. 

- Dùng nilong quây kín đống ủ. 

- Sau khi ủ khoảng 20-25 ngày tiến hành đảo ủ để quá trình phân hủy diễn ra đều và nhanh. 

- Cách đảo đống ủ:

 Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động như: ủng, găng tay đảm bảo không bị bỏng bởi nhiệt độ của đống ủ. 

 Đống ủ được đảo theo nguyên tắc từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. 

 Tách riêng phần bên trên và bên ngoài đống ủ đưa vào trong, phần lõi đống ủ đưa ra ngoài. 

Bổ sung nước nếu đống ủ bị khô. 

Phủ kín nilong, tiếp tục ủ đến khi nguyên liệu được phân hủy hoàn toàn. 

Cách thức bón: 

- Bón lót ngay sau khi làm đất, chủ yếu sử dụng bón cho vụ mùa lúa tái sinh là tốt nhất

- Lượng bón: 2-3 tạ/ sào. 

Rác - Hộ gia đình





Thùng rác





Xe đẩy thu gom của Công ty Môi trường Huyện








Xe tải ép rác thu gom, số lượng lớn








Bãi tập kết, phân loại rác của Công ty môi trường huyện Lệ Thủy








Rác thải sinh hoạt,


phế phụ phẩm nông nghiệp





Thu gom về địa điểm tập kết của huyện Lệ Thủy





Rác thải Vô Cơ





Phân loại rác thải, phế phụ phẩm nông nghiệp





Rác thải Hữu Cơ





Tái chế





Chôn lấp








Ủ phân hữu cơ sinh học








Sàng








Phân dạng thô





Phân dạng Mịn








Bón lót cho cây trồng








Kiểm tra chất lượng, phối trộn NPK





Đóng bao, Sử dụng





Rác thải nông nghiệp, phế thải nông nghiệp








Phân loại





Rác Vô cơ





Rác Hữu cơ








Chế phẩm VSV, nước, lân , vôi, ( Rỉ đường)





Thugom





Thugom








Chôn lấp





Tái chế








Đống Ủ





Sân phơi





Nghiền








Sau 45 - 60 ngày





Bón lót cho cây trồng





Phối trộn ủ sinh khối trong vòng 1 tuần





Chế phẩm Nấm, Xạ khuẩn dạng chất mang. 





Từng chủng được nhân sinh  khối riêng rẽ ở dạng khuẩn lạc bào tử trên môi trường đặc trong vòng 120 giờ. 








Nhóm II (nấm, xạ khuẩn)





Chủng giống VSV 





Nhóm I (Vi khuẩn)





Từng chủng được nhân sinh khối riêng rẽ ở dạng dịch thể trong 48 giờ trên máy lắc 150 vòng/phút. 





Chế phẩm vi sinh vật dạng lỏng (Dịch thể)





Hỗn hợp chất mang (gồm mùn cưa, cám gạo…) đã xử lý tiệt trùng ở 1210C trong vòng 30 phút, có bổ sung chất phụ gia. 





Đem xử lý rác thải








